Trường THCS NGUYỄN THỊ THẬP
Nhóm Ngữ văn 7
TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN 7
(NỘI DUNG TUẦN 22,23 TRONG PPCT)

TUẦN 22

1. TLV- TV: 

TUẦN 21
HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN.

HOẠT ĐỘNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN NGHỊ LUẬN

TUẦN 22

HOẠT ĐỘNG 3: ĐỀ VĂN NL VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NL.
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· VĂN NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH:

 TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH- CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH.

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN.

I-Tìm hiểu đề văn nghị luận: 

1.Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận
-Đề bài của 1 bài văn nghị luận thể hiện chủ đề của nó. 

-Tính chất của đề thường đưa ra lời ca ngợi, khuyên nhủ, tranh luận, giải thích, … 
-> định hướng cho bài viết

2.Tìm hiểu đề văn nghị luận:

-Xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài nghị luận để làm bài khỏi sai lệch.

II-Lập ý cho bài văn nghị luận:

 *Đề bài: Chớ nên tự phụ.

1-Xác lập luận điểm:

-Tự phụ là 1 căn bệnh ,là một thói xấu của con người mà hs chúng ta dễ mắc phải. 

-Bệnh tự phụ dễ mắc phải nhưng rất khó sửa . 

-Tự phụ trong học tập thì làm cho học tập kém đi,sai lệch . Tự phụ trong giao tiếp sẽ làm hạn chế nhiều mặt ...

 2-Tìm luận cứ: 

-Tự phụ là căn bệnh tự đề cao mình, coi thường ý kiến của người khác.

-Để cho bản thân tiến bộ, cần tránh bệnh tự phụ, tự phụ sẽ khó tiếp thu ý kiến của người khác, làm cho mình ngày càng co mình lại, không tiến bộ được.)

-Bệnh tự phụ thường được biểu hiện ở sự coi thường ý kiến của người khác, tự cho ý kiến của mình là đúng, là tuyệt dẫn đến thái độ khắt khe với người, để dễ dãi đối với mình

3-Xây dựng lập luận: *Ghi nhớ 3: sgk (23 )
III-Luyện tập:

 *Yêu cầu: Tìm hiểu đề và lập ý cho đề bài: Sách là người bạn lớn của con người. 
1.Tìm hiểu đề: 
-Vấn đề nghị luận: Lợi ích của việc đọc sách. 

2.Lập ý: 

a-Xác định luận điểm: 
-Sách có vai trò to lớn trong đời sống xã hội. Sách đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cái hay, cái đẹp và nhu cầu phát triển trí tuệ tân hồn. 

-Ta phải coi “sách là người bạn lớn của con người” vì trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng không có gì thay thế được sách.

 b-Tìm luận cứ: 
-Sách mở mang trí tuệ-giúp ta khám phá n điều bí ẩn của thế giới x.quanh, đưa ta vào tìm hiểu thế giới cực lớn là thiên hà và thế giới cực nhỏ như hạt vật chất.

 -Sách đưa ta ngược thời gian về với những biến cố xa xưa và hướng về ngày mai.

-Sách cho ta những phút thư giãn thoải mái. 
c-Xây dựng lập luận: Sách là báu vật không thể thiếu đối với mỗi người. Phải biết nâng niu, trân trọng và chon những cuốn sách hay để đọc.

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN.

I-Lập luận trong đời sống:

1-Xác định luận cứ, kết luận:

a-Hôm nay trời mưa, chúng ta không...

b-Em rất thích đọc sách, vì qua sách....

c-Trời nóng quá, đi ăn kem đi.

 ->Có thể thay đổi vị trí giữa luận cứ và kết luận.

2-Bổ sung luận cứ cho kết luận:

 
a-Em rất yêu trường em, vì từ nơi đây em đã học được nhiều điều bổ ích. 

b-Nói dối có hại, vì nói dối sẽ làm cho người ta không tin mình nữa.

 
c-Mệt quá, nghỉ 1 lát nghe nhạc thôi.

 
d-Vì còn non dại nên trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ.

 
e-Để mở mang trí tuệ, em rất thích đi tham quan.

 3-Bổ sung kết luận cho luận cứ: 

a-Ngồi mãi ở nhà chán lắm, đến thư viện chơi đi.

 
b-Ngày mai đã đi thi rồi mà bài vở còn nhiều quá, phải học thôi (chẳng biết học cái gì trước).

 
c-Nhiều bạn nói năng thật khó nghe, ai cũng khó chịu (họ cứ tưởng như thế là hay lắm).

 
d-Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó cần phải gương mẫu.

 
e-Cậu này ham đá bóng thật, chẳng ngó ngàng gì đến việc học hành.
II-Lập luận trong văn nghị luận:

 1-So sánh kết luận trong đời sống với luận điểm trong văn nghị luận: 

-Giống: Đều là những kết luận.

-Khác:

+Ở mục I.2 là lời nói giao tiếp hàng ngày thường mang tính cá nhân và có ý nghĩa nhỏ hẹp. 

+Ở mục II là luận điểm trong văn nghị luận thường mang tính kq cao và có ý nghĩa phổ biến đối với XH. 

*Tác dụng của luận điểm trong văn nghị luận:

-Là cơ sở để triển khai luận cứ.
-Là kết luận của lập luận.
* Luyện tập

-BT Lập luận cho luận điểm: Sách là người bạn lớn của con người. 

-Vì sao sách là người bạn lớn của con người? ->Sách là ph.tiện mở mang trí tuệ, khám phá thế giới và cuộc sống….

 -Sách là người bạn lớn của con người có thực tế không? ->Luận điểm này có cơ sở thực tế vì bất cứ ai và ở đâu cũng cần có sách để thoả mãn nhu cầu cần thiết trong h.tập, rèn luyện, giải trí. 

-Sách là người bạn lớn của con người, sách có tác dụng gì?->nhắc nhở động viên khích lệ mọi người biết quý sách, nâng cao lòng ham thích đọc sách…

*Ở truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”

- Luận điểm: Cái giá phải trả cho những kẻ dốt nát, kiêu ngạo.

- Luận cứ: Ếch sống lâu trong giếng, bên cạnh những con vật nhỏ bé. Các loài này sợ tiếng kêu của ếch. Ếch thấy mình oai phong như một vị chúa tể. Trời mưa to đưa ếch ra ngoài. Theo thói quen cũ, ếch đi nghênh ngang… bị con trâu giẫm bẹp.

- Lập luận: theo trình tự thời gian.

VĂN NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH:

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH- CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH.

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
I/ Mục đích và phương pháp giải thích:

1. Giải thích trong đời sống:
- Trong đời sống có rất nhiều vấn đề, hiện tượng cần giải thích 

- Muốn giải thích được sự vật thì phải hiểu, phải học hỏi, phải có kiến thức về nhiều mặt

=> Mục đích của giải thích: là làm cho ta hiểu những điều chưa biết.

 2. Giải thích trong văn nghị luận:

 a. Ví dụ: Bài văn: “Lòng khiêm tốn”

b. Nhận xét: 

- Vấn đề cần giải thích: Giải thích về lòng khiêm tốn.

- Những câu văn giải thích có tính chất định nghĩa: Khiêm tốn có thể coi là 1 bản tính căn bản. Khiêm tốn là chính nó tự nâng cao giá trị cá nhân của con người. Khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, khiêm tốn là tính nhã nhặn,...

 - Cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn là 1 cách giải thích bằng hiện tượng.

 - Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn cũng là cách giải thích về lòng khiêm tốn. 

*. Kết luận: 
- Mục đích: Phép lập luận giải thích là làm cho người đọc hiểu rõ các tư tưởng, đạo lí, phẩm chất,…cần được giải thích nhằm nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tình cảm. 

- Các phương pháp giải thích: nêu định nghĩa, kể ra các biểu hiện, so sánh đối chiếu với những hiện tượng khác,…. 

- Yêu cầu chung đối với phương pháp giải thích: Phải có mạch lạc, lớp lang, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu. 

- Để làm tốt bài văn lập luận giải thích cần: Phải học nhiều, đọc nhiều, vận dụng tổng hợp các thao tác giải thích phù hợp. 

3. Ghi nhớ: sgk (71 ). 

II. Luyện tập:

Bài văn: Lòng nhân đạo

- Bài văn giải thích vấn đề về lòng nhân đạo.

 - Phương pháp giải thích: 

+ Nêu câu hỏi : thế nào là biết thương người và thế nào là lòng nhân đạo? 

+ Sau đó đưa ra một bằng chứng trong cuộc sống và từ bằng chứng này đi đến kết luận : “những hình ảnh ấy và thảm trạng ấy khiến mọi người xót thương và tìm cách giúp đỡ. Đó chính là lòng nhân đạo” . 

+ Phần cuối của đoạn văn tác giả lại dẫn lời của thánh Găng-đi nhằm nhấn mạnh vào ý : Phải phát huy lòng nhân đạo đến cùng và tột độ để đạt được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người. Đó chính là nêu tác dụng tốt đẹp của lòng nhân đạo.

Tham khảo

Dàn ý câu tục ngữ : “Có chí thì nên”.

* Mở bài: Đi từ chung đến riêng hoặc đi từ khái quát đến cụ thể.

* Thân bài:

a/ Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ:

- "Chí" là gì? Là hoài bão, lí tưởng tốt đẹp, ý chí, nghị lực, sự kiên trì. Chí là điều cần thiết để con người vượt qua trở ngại.

- "Nên" là thế nào? Là sự thành công,

thành đạt trong mọi việc.

- "Có chí thì nên" nghĩa là thế nào? Câu tục ngữ nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. Khi ta làm bất cứ một việc gì, nếu chúng ta có ý chí, nghị lực và sự kiên trì thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công.

b/ Giải thích cơ sở của chân lí: Tại sao người có ý chí nghị lực thì dẫn đến thành công?

- Bởi vì đây là một đức tính không thể thiếu được trong cuộc sống khi ta làm bất cứ việc gì, muốn thành công đều phải trở thành một quá trình, một thời gian rèn luyện lâu dài. Có khi thành công đó lại được đúc rút kinh nghiệm từ thất bại này đến thất bại khác. Không chỉ qua một lần làm việc mà thành công, mà chính ý chí, nghị lực,lòng kiên trì mới là sức mạnh giúp ta đi đến thành công. Càng gian nan chịu đựng thử thách trong công việc thì sự thành công càng vinh

quang , càng đáng tự hào.

- Nếu chỉ một lần thất bại mà vội nản lòng, nhục chí thì khó đạt được mục đích.

- Anh Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay, phải tập viết bằng chân và đã tốt nghiệp trường đại học và đã trở thành một nhà giáo mẫu mực được mọi người kính trọng.

- Các vận động viên khuyết tật điều khiển xe lăn bằng tay mà đạt huy chương vàng.

*. Để rèn luyện ý chí nghị lực, lòng kiên trì cần phải làm gì?

* Kết bài:

Khẳng định giá trị kinh nghiệm của câu tục ngữ đối với đời sống thực tiễn, khẳng định giá trị bền vững của câu tục ngữ đối với mọi người
CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH.

I- Các bước làm một bài văn lập luận giải thích:

 * Đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. 

1-Tìm hiểu đề và tìm ý: 

- Thể loại: Nghị luận giải thích. 

- Vấn đề nghị luận: Đi ra ngoài, đi đây đi đó sẽ học được nhiều điều hay, mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan từng trải. 

- Các ý: 

+Giải thích nghĩa đen 

+Giải thích nghĩa bóng

 +Ý nghĩa sâu xa

 +Giải thích nguyên nhân, những mặt lợi khi đi ra ngoài.

 2- Lập dàn ý:

 a.Mở bài: 
- Giới thiệu câu tục ngữ: Đúc kết kinh nghiệm nên đi đây đi đó để mở rộng tầm hiểu biết và khát vọng được đi nhiều nơi.

 -Trích dẫn câu TN

 b.Thân bài:

 b1.Giải thích nghĩa: 

- Giải thích nghĩa đen.

 - Giải thích nghĩa bóng.

 - Giải thích ý nghĩa sâu xa.

 b2.Giải thích nguyên nhân vì sao cần đi ra ngoài để học hỏi.

 b3.Giải thích bằng cách thực hiện được lời khuyên đó.

 c.Kết bài: 
- Khái quát lại vấn đề cần giải thích

- Nêu suy nghĩ, nhận thức hành động hoặc rút ra bài học cho bản thân.

 3- Viết bài:

 4- Đọc và sửa lại bài: 

*Ghi nhớ: sgk/ 86
TUẦN 23

· VĂN NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH:

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH-  CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH.

TV:

HOẠT ĐỘNG 1: RÚT GỌN CÂU
HOẠT ĐỘNG 2: CÂU ĐẶC BIỆT

HOẠT ĐỘNG 3: LIỆT KÊ.

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
I-Mục đích và phương pháp chứng minh:

 1. Mục đích của chứng minh 

-Trong đời sống:Chứng minh là dùng những chứng cứ xác thực để chứng tỏ điều gì đó là đáng tin cậy.

 -Trong văn bản nghị luận:Chứng minh là phép lập luận dùng những lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, thuyết phục để chứng tỏ 1 luận điểm nào đó là đáng tin cậy.
2. Phương pháp chứng minh

 a. Ví dụ: “ Đừng sợ vấp ngã”

 b.Nhận xét:
 *Luận điểm:Đừng sợ vấp ngã.

 * Câu văn mang luận điểm:

 + Đã bao lần bạn vấp ngã mà 

không hề nhớ... không sao đâu.

 + Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng lo sợ hơn là bạn...hết mình. 

*Lập luận: 

- Vấp ngã là chuyện bình thường 

- Nhiều người nổi tiếng cũng từng vấp ngã nhưng đã thành công: 5 dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu

 - Điều đáng sợ là thiếu sự cố gắng

 *Bố cục: 3 phần

MB: Nêu vấn đề chứng minh 

TB: Đưa ra dẫn chứng cụ thể

 KB: Kq luận điểm 

*Ghi nhớ: sgk (42 )

CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH.

I. Các bước làm bài văn lập luận chứng minh:

 1. Tìm hiểu đề tìm ý:

 a. Tìm hiểu đề: Đề: Nhân dân ta thường nói: "Có chí thì nên". Hãy chứng minh tình đúng đắn của câu tục ngữ đó.

 - Xác định yêu cầu chung của đề CM, tư tưởng của câu tục ngữ là đúng đắn.

 - Câu tục ngữ khẳng định: Chí là ý chí hoài bão, sự kiên trì của bản thân. Ai có nó thì sẽ thành công.

 b. Tìm ý: 

- Lí lẽ: Trong cuộc sống bất cứ việc gì, dù có vẻ đơn giản nhưng ta không chú tâm kiên trì liệu có làm được không

- Huống chi ở đời luôn có những thử thách, khó khăn. Nếu gặp khó khăn mà bỏ dở thì chẳng làm gì được

- Dẫn chứng : Nguyễn Ngọc Kí, các vận động viên, Cô Pa- đu- la… 

- Oan Đix-nây, Lu-i Paxtơ, Lép-Tôn- xtôi. 

2. Lập dàn ý: 


a. MB: Nêu vai trò của chí trong đời sống con người (nêu luận điểm chứng minh).


 b. TB: CM luận điểm đã nêu ở phần MB.

 * Xét về lí: 

- Chí là điều kiện rất cần. - Ko có chí không làm được gì . 

* Về thực tế: - Người có chí đều thành công. - Chí giúp ta vựơt qua những khó khăn. Dẫn chứng: Nguyễn Ngọc Kí, các vận động viên, Cô Pa-đu-la…..

 3. Viết bài:

 a. Viết đoạn mở bài: - Có 3 cách: Đi thẳng vào vấn đề, suy từ chung đến riêng, suy từ tâm lí con người

 b.Viết đoạn thân bài: 

* Viết đoạn liên kết: Dùng các từ liên kết: Như vậy, thật vậy, như đã nói ở trên.

* Viết đoạn phân tích lí lẽ: Nêu lí lẽ trước rồi mới phân tích lí lẽ. 

* Viết đoạn CM: 

- Chọn dẫn chứng tiêu biểu.

 - Sắp xếp dẫn chứng theo 1 trật tự hợp lí.

 + Dẫn chứng người trong nước. 

+ Người ngoài nước

. c. Viết đoạn kết bài: Hô ứng với luận điểm CM

 4. Đọc và sửa chữa bài: Kiểm tra sửa lại những hạn chế trong bài viết.

 * Ghi nhớ : SGK/50

 II. Luyện tập

 - Hai đề văn về cơ bản giống nhau vì đều mang ý nghĩa khuyên nhủ
con người phải bền lòng, không nản chí

 * Đề 1: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

 + Tìm hiểu đề và tìm ý 

a. Xác định yêu cầu chung của đề: Cần chứng minh tư tưởng mà câu tục ngữ đã nêu là đúng đắn

 b. Từ đó cho biết câu tục ngữ thể hiện điều gì ? - Câu tục ngữ đã dùng 2 hình ảnh “Mài sắt” và “nên kim” để khẳng định: tính kiên trì nhẫn nại, sự bền lòng quyết chí là các yếu tố cực kì quan trọng giúp cho con người ta có thể thành công trong c/s.

 c. Muốn chứng minh có 2 cách lập luận: Một là nêu lí lẽ rồi nêu dẫn chứng xác thực để minh hoạ ; hai là nêu các dẫn chứng xác thực trước rồi từ đó rút ra lí lẽ để khẳng định vấn đề.

 * Lập dàn bài : 

+ MB: Giới thiệu câu tục ngữ và nói rõ tư tưởng mà nó muốn thể hiện 

+ TB: Nêu dẫn chứng cụ thể dùng lí lẽ để phân tích đúc kết 

+ KB: Rút ra kết luận khẳng định tính đúng đắn của nhẫn nại, sự bền lòng quyết chí là các yếu tố cực kì quan trọng giúp cho con người ta có thể thành công trong c/s.

RÚT GỌN CÂU

A. Bài học:

 I. Thế nào là rút gọn câu:

 1. Ví dụ:

2. Nhận xét:

*Ví dụ 1:

 a. Học ăn, học nói, học gói, học mở.VN

 b. Chúng ta / học ăn, học nói

 CN : chúng ta
VN học gói, học mở -> (a) lược bỏ chủ ngữ. 
(b) có CN - Thêm CN vào câu (a) : Chúng ta, chúng em, người ta, người VN. <=> (a) lược bỏ chủ ngữ -> Ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người. 
*Ví dụ 2:
a. Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người. lược VN
b. Bao giờ cậu đi Hà Nội ?
 - Ngày mai. lược cả CN và VN. => Làm cho câu gọn hơn, nhưng vẫn đảm bảo lượng thông tin truyền đạt. 
* Kết luận:
 - Rút gọn câu là lược bỏ 1 số thành phần của câu 
- Mục đích: 
+ làm cho câu gọn hơn, thông tin nhanh, tránh lặp từ

+ ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi người.

2. Ghi nhớ: SGK (15 ).

II. Cách dùng câu rút gọn: 

1. Ví dụ: 2. Nhận xét:

 VD1: …. Chạy loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co. Thiếu CN –> Làm cho câu khó hiểu . 

VD 2: ….. Bài kiểm tra toán. -> Sắc thái biểu cảm chưa phù hợp.

VD1, VD2 => Không nên rút gọn câu. 

*. Kết luận: Khi rút gọn câu cần chú ý:

 - Không làm cho người đọc, người nghe hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ nội dung - Không biến câu nói thành cộc lốc khiếm nhã

 3.Ghi nhớ2: sgk (16 ).

 B. Luyện tập:

 Bài 1 (16 ): b. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. c. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Câu b, c Rút gọn CN

 - Mục đích: những câu tục ngữ nêu quy tắc ứng xử chung cho mọi người nên có thể rút gọn chủ ngữ, làm cho

câu trở nên gọn hơn

Bài 2 (16 ):

 a. Tôi bước tới... Tôi dừng chân... Tôi cảm thấy chỉ có một mảnh... Những câu trên thiếu CN, câu cuối thiếu cả CN và VN chỉ có thành phần phụ ngữ.

 b. Thiếu CN (trừ câu 7 là đủ CV , VN ). - Người ta đồn rằng... Quan tướng cưỡi ngựa... Người ta ban khen... Người ta ban cho... Quan tướng đánh giặc... Quan tướng xông vào... Quan tướng trở về gọi mẹ... Làm cho câu thơ ngắn gọn, xúc tích, tăng sức biểu cảm.

 Bài tập 3: Cậu bé và người khách trong câu chuyện hiểu lầm nhau bởi vì cậu bé khi trả lời người khách đã dùng ba câu rút gọn

CÂU ĐẶC BIỆT

I-Thế nào là câu đặc biệt: 

1.Ví dụ: -Ôi, em Thuỷ ! 

2.Nhận xét: Đó là câu không có CN-VN. ->Là câu đặc biệt .

3.Ghi nhớ (Sgk). 

II-Tác dụng của câu đặc biệt :
1.Ví dụ:

2.Nhận xét

 -Một đêm mùa xuân. ->xác định thời gian, nơi chốn.

 -Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. ->liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

 -Trời ơi ! ->bộc lộ cảm xúc. 

-Sơn ! Em Sơn ! Sơn ơi ! -Chị An ơi ! ->gọi – đáp

3.Ghi nhớ (sgk/29).
III. Luyện tập

 Bài 1 (29 ):Tìm câu rút gọn và câu đặc biệt.

 a- Câu đ.biệt: không có.

 -Câu rút gọn: câu 2,3,5.

 b-Câu đ.biệt: câu 2,3,4,5.

 -Câu rút gọn: không có.

 c-Câu đ.biệt: câu 4. -Câu rút gọn: không có. 

d-Câu đ.biệt: Lá ơi ! -Câu rút gọn: Hãy kể chuyện... đi ! Bình thường... đâu.

 Bài 2 (29 ):Tác dụng của câu rút gọn và câu đặc biệt.

 b-Xác định thời gian(3 câu), bộc lộ cảm xúc (câu 4).

 c-Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, h.tượng 

d-Gọi đáp

Bài 3 (29 ): Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu, tả cảnh quê hương em (hoặc chủ đề về tình bạn) trong đó có 1 vài câu đặc biệt ?

Quê em ở vùng lòng Hồ. Để đến được trường học, chúng em phải đi thuyền. Vào n ngày mưa rét, chúng em không thể đến trường được vì sóng to, đi trên sông rất nguy hiểm. Những hôm như vậy, đứng trên bờ, chúng em thầm gọi: Gió ơi ! Đừng thổi nữa. Mưa ơi ! Hãy tạnh đi.

PHÉP LIỆT KÊ

I- Thế nào là phép liệt kê: 

1.Ví dụ; SGK 
2.Nhận xét:
+Về cấu tạo: Các bộ phận in đậm đều có kết cấu tương tự nhau
+Về ý nghĩa: Chúng cùng nói về các đồ vật được bày biện chung quanh quan lớn
->Làm nổi bật sự xa hoa của viên quan đối lập với tình cảnh của dân phu đang lam lũ ngoài mưa gió. 
3.Ghi nhớ1: sgk (105 ).

II- Các kiểu liệt kê:

 1.Ví dụ:SGK 

2.Nhận xét

 - Xét theo cấu tạo:

 + kiểu liệt kê theo từng cặp 

+ kiểu liệt kê không theo từng cặp

 - Xét theo ý nghĩa:

 + kiểu liệt kê tăng tiến 

+kiểu liệt kê không tăng tiến 

*Ghi nhớ 1,2 sgk/tr105

III-Luyện tập: 1-Bài 1 (106 ): 2- Bài 2 (106 ):

Chúc các em luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày
